
DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2020-2021 

STT Họ Và Tên 
Ngày 

10/05/2021 
Ngày 

11/05/2021 
Ngày 

13/05/2021 
Ngày 

14/05/2021 
Ngày 

15/05/2021 Ghi chú 
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

1 Bùi Thị Lệ Chinh  x   x x      

2 Lâm Sà Rinh  x  x      x  

3 Lê Thanh Tú  x  x      x  

4 Ngô Thị Hoài   x  x     x  

5 Nguyễn Thị Hoàng Khuê    x     x x  

6 Nguyễn Thị Long   x      x x  

7 Trần Minh Tâm     x x x     

8 Phùng Quốc Khởi     x  x x    

9 Nguyễn Hoàng Khang x   x  x      

10 Lê Thị Kiều Oanh   x x  x      

11 Thạch Khôl  x      x x   

12 Nguyễn Thành Công    x  x x     

13 Nguyễn Thị Trang x     x x     

14 Võ Thị Thúy x     x   x   

15 Võ Hoàng Giang     x  x x    

16 Kha Mỹ Ngọc  x x     x    

17 Triệu Huy Cường     x  x   x  

18 Huỳnh Hiếu Hạnh     x x    x  

19 Lê Bảo Toàn  x  x  x      

20 Nguyễn Thành Trung   x    x  x   

21 Thạch Dựng   x    x x x   

22 Huỳnh Vĩnh Tân    x x   x    

23 Phạm Thị Thu Sương x    x   x    

24 Trà Thị Lý Đa   x x  x    x  

25 Lê Minh Trường   x    x   x  

26 Lê Thị Bích Hiểu  x x x        



STT Họ Và Tên 
Ngày 

10/05/2021 
Ngày 

11/05/2021 
Ngày 

13/05/2021 
Ngày 

14/05/2021 
Ngày 

15/05/2021 Ghi chú 
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

27 Hà Quốc Hưng     x  x   x  

28 Lâm Anh Thi    x  x  x  x  

29 Nguyễn Thị Đan  x     x  x   

30 Nguyễn Thị Thu Hà     x x  x    

31 Nhâm Thị Lệ Quân     x   x x   

32 Phạm Trọng Kỷ  x       x x  

33 Phan Thị Muội    x    x  x  

34 Tè Thị Loan  x  x  x      

35 Đặng Văn Quế  x  x      x  

36 Nguyễn Quang Giác  x   x x      

37 Cao Thanh Lan    x  x x   x  

38 Cao Thị Phượng     x    x x  

39 Vương Minh Trường  x    x  x    

40 Dương Thị Mông Cầm x    x    x   

41 Sơn Hảo x x     x x    

42 Lý Ngọc Dung x   x   x  x   

43 Huỳnh Bạch Nhạn x x    x      

44 Nguyễn Thị Thu Hiền     x x x     

45 Lý Quốc Hên x   x     x   

46 Lý Sà Khuôl x   x     x   

47 Nguyễn Văn Nam  x      x x   

48 Nguyễn Văn Sông  x   x    x   

49 Đặng Ngọc Toàn    x   x x    

50 Hà Tú Trinh  x     x x    

51 Lâm Thụy Thiên Trang x x      x    

52 Nguyễn Minh Hùng x x      x    

53 Đàm Mỹ Trân   x x  x    x  



STT Họ Và Tên 
Ngày 

10/05/2021 
Ngày 

11/05/2021 
Ngày 

13/05/2021 
Ngày 

14/05/2021 
Ngày 

15/05/2021 Ghi chú 
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

54 Dương Thị Bảo Ngọc x x      x    

55 Sơn Thanh Châu   x   x    x  

56 Lê Việt Hùng    x  x  x    

57 Phạm Thị Lan  x x     x    

58 Hồ Đức Hòa       x  x x  

59 Trần Phú Lâm    x    x  x  

60 Nguyễn Thị Trúc Linh     x x    x  

61 Lâm Pen   x      x x  

Lưu ý: Giáo viên được phân công coi kiểm tra cuối kì II có mặt tại phòng giáo viên: Sáng trước 7 giờ 00 phút; Chiều trước 13 giờ 
00. Để nghe phổ biến quy chế. 


